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Câu1. (2,5 điểm) 
1. Thế nào là kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm? 
2. Vẽ sơ đồ 8 hướng trên bản đồ.
Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. Mọi vật chuyển 

động ở nước ta lệch theo hướng nào? Tại sao? 

Câu 3. (2,0 điểm) Hãy giải thích câu ca dao: 

                       “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

                        Ngày tháng mười chưa cười đã tối’’

 Câu4. (3,5 điểm) Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất. Cho biết vai trò của nó với tự nhiên 
và con người. 
----------Hết------------
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điêm

	1

(2,5 điểm)
	1
	- Kinh độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến đi qua 
điểm đó đến kinh tuyến gốc 

- Vĩ độ của 1 điểm là số độ chỉ khoảng cách từ vĩ tuyến đi qua điểm 
đó đến vĩ tuyến gốc

- Tọa độ địa lí của 1 điểm là kinh độ và vĩ độ của điểm đó. 
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	* Vẽ đúng sơ đồ 8 hướng
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(2,0 điểm)
	
	 * Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất 

+Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối 2 cực và nghiêng 66033’ trên  mặt phẳng quỹ đạo.

+ Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

+ Thời gian Trái Đất tự quay1 vòng quanh trục là 24 giờ (1 ngày đêm)

* Mọi vật ở nước ta chuyển động lệch hướng về phía phải. Vì nước ta nằm ở nửa cầu Bắc
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 (2,0

 điểm)


	
	- Giải thích hiện tượng dựa vào hệ quả sự vận động quanh Mặt Trời 
của Trái Đất:

-Vì Việt Nam nằm ở nửa cầu Bắc. Vào tháng 5 âm lịch lúc này nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời gần nhất nên có đêm ngắn ngày  
- Vào tháng 10 âm lịch nửa cầu Bắc lại chếch xa Mặt Trời nhiều nhất nên có ngày ngắn hơn đêm.
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(3,5 điểm)
	
	* Đặc điểm của lớp vỏ trái đất: 

 - Mỏng nhất nhưng quan trọng nhất chiếm 1% thể tích , 0,5% khối lượng Trái Đất, là lớp đất đá rắn chắc dày 5km - 70km, trên lớp vỏ có núi sông sinh vật...là nơi sinh sống  của xã hội loài người 
- Vỏ Trái Đất được cấu tạo do 1 số địa mảng nằm kề nhau

- Các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm. 2 địa mảng có 
thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau.

  *Vai trò của lớp vỏ Trái Đất: 

  - Với con người: Là nơi tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

  - Với thiên nhiên: Là nơi sinh sống của các sinh vật trên Trái Đất.
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